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	TT
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày

sinh
	Nơi sinh
	LT
	BT
	Điểm tổng

	1 
	220701
	Nguyễn Hoàng
	Anh
	
	18.10.1981
	Vĩnh Long
	
	
	

	2 
	220702
	Đỗ Minh
	Chung
	
	26.09.1976
	Vĩnh Phú
	
	
	

	3 
	220703
	Võ Xuân Minh
	Đăng
	
	19.03.1983
	Cần Thơ
	
	
	

	4 
	220704
	Đặng Xuân
	Đào
	X
	23.07.1982
	Tiền Giang
	
	
	

	5 
	220705
	Trần Hoàng
	Đệ
	
	16.05.1973
	TP. HCM
	
	
	

	6 
	220706
	Nguyễn Thị Kiều
	Diễm
	X
	23.12.1982
	Hậu Giang
	
	
	

	7 
	220707
	Trần Thanh
	Đời
	
	08.07.1980
	Kiên Giang
	
	
	

	8 
	220708
	Võ Thị Nhi
	Em
	X
	02.08.1980
	Vĩnh Long
	
	
	

	9 
	220709
	Đặng Minh
	Hiền
	
	04.08.1979
	Bến Tre
	
	
	

	10 
	220710
	Trần Xuân
	Hiển
	
	17.04.1974
	An Giang
	
	
	

	11 
	220711
	Hồ Thanh
	Hòa
	
	20.02.1978
	Hậu Giang
	
	
	

	12 
	220712
	Mai Thiên
	Hương
	X
	01.04.1982
	Sóc Trăng
	
	
	

	13 
	220713
	Nguyễn Thị Oanh
	Kiều
	X
	  .  .1980
	Trà Vinh
	
	
	

	14 
	220714
	Phan Thị Huỳnh
	Lam
	X
	25.02.1982
	Tiền Giang
	
	
	

	15 
	220715
	Phạm Thị Mỹ
	Lệ
	X
	  .  .1982
	Tiền Giang
	
	
	

	16 
	220716
	Nguyễn Thị Phương
	Linh
	X
	07.01.1982
	An Giang
	
	
	

	17 
	220717
	Cao Thị
	Luyến
	X
	29.12.1978
	An Giang
	
	
	

	18 
	220718
	Trần Thị Kim
	Ngân
	X
	14.10.1978
	Trà Vinh
	
	
	

	19 
	220719
	Trần Văn
	Nghi
	
	27.06.1974
	Bến Tre
	
	
	

	20 
	220720
	Vương Bảo
	Ngọc
	X
	22.08.1983
	An Giang
	
	
	

	21 
	220721
	Phan Uyên
	Nguyên
	
	25.11.1979
	An Giang
	
	
	

	22 
	220722
	Hà Thị Thục
	Quyên
	X
	20.04.1975
	Cần Thơ
	
	
	

	23 
	220723
	Bùi Thị Phương
	Tâm
	X
	04.11.1976
	Cần Thơ
	
	
	

	24 
	220724
	Lê Hoàng
	Thanh
	
	18.05.1974
	Hậu Giang
	
	
	

	25 
	220725
	Lâm Thị Thu
	Thảo
	X
	17.10.1978
	Trà Vinh
	
	
	

	26 
	220726
	Trịnh Thị Diễm
	Trang
	X
	12.05.1978
	Bến Tre
	
	
	

	27 
	220727
	Nguyễn Thành
	Trung
	
	29.01.1975
	An Giang
	
	
	

	28 
	220728
	Phạm Quang
	Trung
	
	04.03.1979
	Đồng Tháp
	
	
	

	29 
	220729
	Đỗ Thanh
	Tùng
	
	25.11.1983
	An Giang
	
	
	

	30 
	220730
	Lê Thị Hoa
	Xuân
	X
	24.04.1978
	Đồng Tháp
	
	
	

	31 
	220731
	Lê Thị Ngọc
	Hiếu
	X
	17.07.1984
	Long An
	
	
	

	32 
	220732
	Lý Nguyên
	Hồng
	X
	.  .1983
	Kiên Giang
	
	
	

	33 
	220733
	Nguyễn Xuân
	Hồng
	X
	04.11.1984
	Cần Thơ
	
	
	

	34 
	220734
	Đỗ Thị Đoan
	Khánh
	X
	20.04.1985
	Kiên Giang
	
	
	

	35 
	220735
	Võ Hoàng
	Ngân
	 
	09.08.1984
	Vĩnh Long
	
	
	

	36 
	220736
	Trần Thị Thanh
	Nhi
	X
	04.06.1984
	An Giang
	
	
	

	37 
	220737
	Nguyễn Văn
	Thành
	 
	27.04.1983
	An Giang
	
	
	

	38 
	220738
	Đỗ Dương Phương
	Thảo
	X
	14.08.1983
	An Giang
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